
Phụ lục: 1
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA TRANG

(Kèm theo Báo cáo  số  128/BC-UBND ngày 26/4/2023 của UBND xã)

T
T Tên công trình Địa điểm

XD
Đơn vị
quản lý

Năm
XD/HT

Công suất
(m3/ngày,đêm)

Kinh phí
(tr.đồng) Hiện trạng công trình Số Quyết

định, ngày
tháng năm

giao CT

Quyết
định

thành lập
tổ chức
quản lý

Ghi chú
Thiết

kế Thực tế Nguyên
giá

Giá trị còn
lại Bền vững Tương

đối BV
Kém
BV

Dừng
hoạt
động

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
1 NSH Nước Đang Xã Ba Trang Cộng đồng 2007 20 11 535,834.18 (107,166.84) 1
2 NSH tổ Gò Đen, Nước Đang Xã Ba Trang Cộng đồng 2009 19 17 761,879.50 76,187.95 1
3 NSHTC Con Riêng Xã Ba Trang Cộng đồng 2008 16 0 542,834.06 (54,283.41) 1
4 NSHTC thôn Con Riêng Xã Ba Trang Cộng đồng 2010 24 22 658,183.75 65,818.38 1
5 NSHTC thôn Con Dóc Xã Ba Trang Cộng đồng 2005 18 16 369,320.00 (147,728.00) 1
6 Nước tự chảy tổ Làng Leo Xã Ba Trang Cộng đồng 2015 50 50 320,000.00 224,000.00 1

Ghi chú:
5 Tiêu chí đánh giá công trình bền vững
1. Thu phí dịch vụ đủ bù đắp phí vận hành, bảo trì
2. Nước sau xử lý đạt QCVN
3. Khả năng cấp nước thường xuyên trong năm (không bị gián đoạn nguồn cung quá 5 ngày/đợt; quá 60 ngày/năm)
4. Tỷ lệ đấu nối đạt tối thiểu 60% so với công suất thiết kế sau 02 năm đưa vào sử dụng
5. Có cán bộ quản lý (có thể kiêm nhiệm với các công trình cấp nước 250 đấu nối trở xuống và chuyên trách với các công trình cấp nước từ 250 đấu nối trở lên)
- Bền vững: Đạt cả năm tiêu chí từ 1-5
- Tương đối bền vững: Đạt ít nhất 3 tiêu chí: 1, 3, 4
- Kém bền vững: Không đạt 2 trong 3 tiêu chí 1, 3, 4
- Không hoạt động: Công trình cấp nước không hoạt động liên tục 90 ngày tính đến thời điểm đánh giá

(4). Đơn vị được giao quản lý, sử dụng và khai thác (UBND xã, Tổ QL, HTX, đơn vị SNCL ...)
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Phụ lục: 5
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA TRANG

(Kèm theo Báo cáo  số  128/BC-UBND ngày 26/4/2023 của UBND xã)

TT Tên công trình Địa điểm
XD

Năm
XD/HT

Công suất TK
(m3/ngày,đêm)

Kinh phí (tr.đồng) Lý do đề nghị thanh lý Ghi chú
Nguyên giá Giá trị còn lại

1 NSHTC Con Riêng Xã Ba Trang 2008 16 542,834.06 (54,283.41) Khô nguồn nước
2 NSHTC thôn Con Riêng Xã Ba Trang 2010 24 658,183.75 65,818.38 Khô nguồn nước
3 NSHTC thôn Con Dóc Xã Ba Trang 2005 18 369,320.00 (147,728.00) Khô nguồn nước
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Phụ lục: 6
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA TRANG

(Kèm theo Báo cáo  số  128/BC-UBND ngày 26/4/2023 của UBND xã)

TT Tên công trình Địa điểm
XD

Năm
XD/HT

Công suất
Tổng mức

đầu tư

Trong đó

Ghi chú(m3

/ngày,đêm
)

Số hộ NS
tỉnh

NS
huyện NS xã

Nguồn vốn
hợp pháp

khác
1 NSH tổ Sa Lung, Cây Muối Xã Ba Trang
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